	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
	DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - PHÒNG 1                
                      NĂM HỌC 2017- 2018
        (Thi tại phòng nghe nhìn)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	S BD
	        Ghi chú

	1
	Nguyễn Thành An
	5/3/2006
	C
	C1
	Phòng 1

	2
	Đỗ Trường An
	18/9/2006
	C
	C2
	Phòng 1

	3
	Nguyễn Mai Anh
	21/12/2006
	A
	A1
	Phòng 1

	4
	Giáp Nhật Anh
	2/7/2006
	A
	A2
	Phòng 1

	5
	Nguyễn Phương Anh
	17/12/2006
	A
	A3
	Phòng 1

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	24/5/2006
	A
	A4
	Phòng 1

	7
	Nguyễn Thị Tú Anh
	03/11/2006
	B
	B1
	Phòng 1

	8
	Nguyễn Việt Anh
	6/4/2006
	B
	B2
	Phòng 1

	9
	Đào Thị Ngọc Ánh
	18/3/2006
	B
	B3
	Phòng 1

	10
	Nguyễn Thái Quốc Anh
	21/01/2006
	C
	C3
	Phòng 1

	11
	Hoàng Xuân Bắc
	21/5/2006
	B
	B4
	Phòng 1

	12
	Phạm Văn Cảnh
	12/6/2006
	B
	B5
	Phòng 1

	13
	Vương Ngọc Chiến
	25/7/2006
	C
	C4
	Phòng 1

	14
	Ngô Quang Cường
	18/03/2006
	B
	B6
	Phòng 1

	15
	Ngô Chí Cường
	04/01/2006
	C
	C5
	Phòng 1

	16
	Trần Đình Đại
	8/5/2006
	B
	B9
	Phòng 1

	17
	Đinh Gia Đăng
	9/11/2006
	C
	C8
	Phòng 1

	18
	Phạm Tiến Đạt
	25/12/2006
	B
	B10
	Phòng 1

	19
	 Ngô Quang Thành Đạt
	14/7/2006
	C
	C7
	Phòng 1

	20
	Nguyễn Minh Đức
	14/02/2006
	A
	A5
	Phòng 1

	21
	Đỗ Trí Đức
	24/03/2006
	B
	B11
	Phòng 1

	22
	Nguyễn Văn Đức
	16/01/2006
	C
	C9
	Phòng 1

	23
	Đinh Xuân Đức
	14/10/2006
	C
	C10
	Phòng 1

	24
	Nguyễn Văn Dũng
	29/9/2006
	B
	B7
	Phòng 1

	25
	Nguyễn Mạnh Dũng
	18/11/2006
	C
	C6
	Phòng 1

	26
	Nguyễn Vương Viết Duy
	12/11/2006
	B
	B8
	Phòng 1

	27
	Nguyễn Thị Hương Giang
	17/11/2006
	A
	A6
	Phòng 1- (27 HS)











	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
	DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - PHÒNG 2                
                      NĂM HỌC 2017- 2018
        (Thi tại phòng Sinh )

	STT
	         Họ và tên
	     Ngày sinh
	Lớp 
	S BD
	        Ghi chú

	1
	Trần Hương Giang
	17/9/2006
	A
	A7
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Giang
	25/8/2006
	B
	B12
	

	3
	Bùi Thị Hương Giang
	12/6/2006
	C
	C11
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	30/9/2006
	A
	A8
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	27/5/2006
	A
	A9
	

	6
	Nguyễn Ngọc Hải
	21/9/2006
	B
	B13
	

	7
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	28/03/2006
	A
	A10
	

	8
	Nguyễn Thu Hậu
	13/04/2006
	A
	A11
	

	9
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	26/03/2006
	A
	A12
	

	10
	Lê Thị Thúy Hiền
	31/01/2006
	A
	A13
	

	11
	Nguyễn Văn Hiếu
	03/7/2006
	C
	C12
	

	12
	Nguyễn Việt Hoàng
	02/01/2006
	B
	B14
	

	13
	Đỗ Thái Học
	02/01/2006
	B
	B15
	

	14
	Đỗ Quang Hưng
	28/04/2006
	B
	B17
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hương
	27/5/2006
	A
	A18
	

	16
	Nguyễn Thu Hương
	14/10/2006
	C
	C14
	

	17
	Trần Quốc Huy
	15/8/2006
	A
	A14
	

	18
	Bùi Quang Huy
	27/01/2006
	B
	B16
	

	19
	Đào Văn Huy
	02/8/2006
	C
	C13
	

	20
	Nguyễn Thị Thu Huyên
	22/10/2006
	A
	A15
	

	21
	Tô Thị Khánh Huyền
	13/01/2006
	A
	A16
	

	22
	Vũ Minh Huyền
	01/8/2006
	A
	A17
	

	23
	Phùng Đức Duy Khánh
	8/11/2006
	B
	B27
	

	24
	Dương Nam Khánh
	18/5/2006
	C
	C15
	

	25
	Nguyễn Văn Lâm
	14/10/2006
	C
	C16
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	29/01/2006
	B
	B18
	

	27
	Phạm Chi Linh
	26/01/2006
	A
	A19
	 (27 HS)












	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
	DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - PHÒNG 3                
                      NĂM HỌC 2017- 2018
        (Thi tại phòng Hóa )

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	S BD
	        Ghi chú

	1
	Nguyễn Khánh Linh
	3/11/2006
	A
	A20
	

	2
	Phạm Thùy Linh
	17/5/2006
	A
	A21
	

	3
	Đỗ Khánh Linh
	24/11/2006
	B
	B19
	

	4
	Bùi Phương Linh
	4/8/2006
	B
	B20
	

	5
	Phạm Ngô Ngọc Linh
	23/203/2006
	C
	C17
	

	6
	Trần Đình Lợi
	12/11/2006
	B
	B21
	

	7
	Lê Hoàng Long
	15/10/2006
	C
	C18
	

	8
	Đỗ Khánh Ly
	15/9/2006
	A
	A22
	

	9
	Bùi Thị Mai
	7/7/2006
	A
	A23
	

	10
	Đỗ Hương Mai
	7/8/2006
	B
	B22
	

	11
	Nguyễn Văn Mạnh
	24/03/2006
	C
	C19
	

	12
	Vương Nguyễn Viên Minh
	18/7/2006
	A
	A24
	

	13
	Nguyễn Thị Trà My
	2012/2006
	B
	B23
	

	14
	Mạc Hải Nam
	02/12/2006
	C
	C20
	

	15
	Vũ Thị Kim Ngân
	20/5/2006
	B
	B24
	

	16
	Đỗ Trọng Nghĩa
	01/03/2006
	B
	B25
	

	17
	Nguyễn Mai Ngọc
	6/02/2006
	A
	A25
	

	18
	Trần Việt Nhật
	9/8/2006
	B
	B26
	

	19
	Nguyễn Văn Nhật
	6/8/2006
	C
	C21
	

	20
	Nguyễn Yến Nhi
	8/4/2006
	A
	A26
	

	21
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	27/7/2006
	C
	C22
	

	22
	Nguyễn Thị Nhung
	15/8/2006
	C
	C23
	

	23
	Nguyễn Đức Phát
	11/4/2006
	A
	A27
	

	24
	Giáp Đình Phong
	7/9/2006
	C
	C24
	

	25
	Nguyễn Mai Phương
	26/4/2006
	A
	A28
	

	26
	Nguyễn Thu Phương
	13/03/2006
	A
	A29
	 (26 HS)

	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS VĂN AN
	DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - PHÒNG 4                
                      NĂM HỌC 2017- 2018
        (Thi tại phòng Lý )

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	S BD
	        Ghi chú

	1
	Đỗ Thị Thu Phương
	10/02/2006
	C
	C25
	

	2
	Nguyễn Văn Đại Quảng
	11/01/2006
	C
	C26
	

	3
	Nguyễn Phúc Giang Sơn
	5/02/2006
	B
	B28
	

	4
	Đinh Văn Sơn
	15/01/2006
	B
	B29
	

	5
	Nguyễn Văn Sơn
	22/11/2006
	C
	C27
	

	6
	Trần Thị Thanh Tâm
	29/5/2006
	B
	B30
	

	7
	Nguyễn Đức Thắng
	15/02/2006
	A
	A32
	

	8
	Nguyễn Việt Thắng 
	10/11/2006
	B
	B32
	

	9
	Nghiêm Văn Thanh
	26/10/2006
	C
	C28
	

	10
	Nguyễn Đức Thành
	14/12/2005
	C
	C29
	

	11
	Đinh Phương Thảo
	30/12/2005
	A
	A30
	

	12
	Đỗ Phương Thảo
	8/5/2006
	A
	A31
	

	13
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	9/9/2006
	B
	B31
	

	14
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	23/8/2006
	B
	B33
	

	15
	Hoàng Thị Thương
	5/6/2006
	A
	A33
	

	16
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	25/7/2006
	B
	B34
	

	17
	Nguyễn Đức Toản
	01/12/2006
	C
	C30
	

	18
	Nguyễn Anh Tuấn
	23/6/2006
	C
	C31
	

	19
	Nguyễn Đức Tuyên
	6/7/2006
	C
	C32
	

	20
	Nguyễn Ánh Tuyết
	19/4/2006
	C
	C33
	

	21
	Vương Ngọc Vân
	21/12/2006
	C
	C34
	

	22
	Đỗ Đức Vũ
	7/12/2006
	A
	A34
	

	23
	Trần Hà Vy
	18/8/2006
	A
	A35
	

	24
	Nguyễn Thị Hải Yến
	12/5/2006
	A
	A36
	

	25
	Vương Thị Hải Yến
	03/7/2006
	A
	A37
	

	26
	Nguyễn Thị Hải Yến
	02/12/2006
	B
	B35
	 (26 HS)






